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MỞ ĐẦU

Cô/iq trình nqầm đõ thị (CTNĐT) lờ những công trình dược xảy dựng dưới 
dát tại dô thị, là một hộ phận khôniỊ thể thiểu trong hệ thống hạ tầng kỹ thuật 
dô thị. Tổ chức khai thác klìônq qian ìĩíỊầni dô thị d ể  hoàn thiện hạ tâng kỹ 
thuật lUịẩm và tă/iị’ cườnq chất lượníị cuộc sống cho con người lù một hùi toán 
cực kỳ cỊuan trọtuị.

Niịày nax khôìUị íỊÌan nqdm dô thị dược cho là một chỉ tiêu tăng diêu kiện sống 
của nhân dân tronq chính sách phát triển dô thị, liên quan dến việc tăng sô lượng 
và chất lưựnq dịch vụ của chúìu>. K ế  hoạch chiếm lĩnh không gian ngcỉm dang phát 
triển mạnh à nhiều nước trân thếíỊÌỨi.

Khai thác khôníỊ ẹian mịẩm dô thị là một xu hướiìí’ tất vêu trouíỉ sự phát triển 
và hiện dại lìoá dô thị, dặc hiệt cần thiết dối với dcít nước ta. trước rièn là dõi vài 
Thủ dô Hà Nội và Thành plĩô Hồ Chí Minh.

Nhận rỗ vai trò quan trọnq của CTNĐT, nhà nước ta dã có nhiêu chính 
sách khuyến khích các tổ chức và cá nhân tham í>ìa quy hoạch không gian .xây 
dipoị ní>ầm, dầu tư .xây dựnq các cònq trình iiiỊầm. Theo dó, nhiều văn hàn 
pháp quy dã dược han hành (Các ní>hị dịnlì cùa Chính phủ vê quàn lý khôn\ị 
pan xây dựnq nqầm dô thị, các Quy chuẩn kỹ thuật Quốc pa  vú côn^ trình tàu 
diện lUịầm, qa ra ôtó nqầm, các tiêu chuẩn kỹ thuật lên quan dèn thief kế. thi 
cônq và nqlìiệm thu cônq trình nqầm dò thị...) tạo hành lanq pháp lý cho cônq 
tác quy hoạch và .xây dựnq CTNĐT. Đổnq thời Nhà nước dã có nhiều chinh 
sách khuyến khích, hỗ trợ và ưu dãi tronq cònq tác ddit tư .xàv dựnq cònq trình 
nqầm tại các dô thị.

Với chính sách nêu trên của Nhà nước về cônq tác .xây dựnq nqầm. chắc chắn 
sẽ thu hút nhiều nhà dầu tư quan tâm dến lĩnh vực hò nqò ddx triến vọnq này à các 
dó thị lớn nước ta.

Đê iỊÌái quyết hài toán khai thác khònq qian nqầni trước tién cần có dội nqũ 
chuyên qia, kỹ thuật \’í' lĩnh vực .xây dựnq nqdm. hiếu hiết sâu sdc rronq các lĩnh 
vực dịa kỹ thuật, cơ ch ế làm việc của còng trình với nền ddt. các nquyén tắc tinh 
toán thiết kế, Cííc cônq Iiqhệ tiên tiên tronq thi cônq khai thác CTNĐT.
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Rõ râníỊ công tác đào tạo mới và hổ sung kiến thức trong lĩnh vực xúy tlựng 
ngâm cho những cán hộ, kỹ sưxáv dựng đáp ứng xêu cầu của thị trường xáy dựng 
ngầm là một nhiệm vụ cấp hách hiện nax ở  nước ta.

Tài liệu Cơ sở thiết ké và thi cóng cóng trình ngầm đô thị sử dụng dớ giảng 
dạy cho sinh vién chuyên ngành xáx dựng công ngầm dô thị, nội dung rãi liệu hao 
gồm những kiến thức cơ hản trong lĩnh vực xáx dựng ngầm, dủp ứng một phần 
nhu cầu cho những hạn dọc quan tám dến vấn dé xáx dựng ngầm có tính thời sự 
hiện nax.

Do trình dộ có hạn, quá trình hiên soạn chắc chắn còn nhiêu thiúìi sót, rất 
mong hạn dọc thông cảm. Mọi V kiến góp V xin gửi vé Nhà xuất hán Xáx dựng. Xin 
chân thành cảm ơn!

Tác giá



Chương I

NHỮNG VẤN ĐỂ CHUNG

1.1. KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI CÔNG TRÌNH NGÂM ĐÔ THỊ (CTNĐT)

1.1.1. Khái niệm về CTNĐT

CTNĐT là những cône trình được xây dựng dưới mặt đất tại đô thị, bao gồm; công 
trình cône cộns nsầm, công trình công nghiệp nsầm, công trình giao thông ngầm, phần 
neầm của các công trình xây dựng trên mặt đất, mạng kỹ thuật ngầm, các tổ hợp ngầm.

- Cớ/?g trình coni’ cộníị nqầm là công trình phục vụ hoạt động công cộng, ví dụ các 
công trình du lịch, thể thao, thư viện, các trung tâm văn hoá thể thao, rạp hát, các trung 
tâm nghiên cứu khoa học, các cửa hàng bách hóa ngầm, các nhà thờ tôn giáo khác nhau 
được xây dựng dưới mặt đất.

- Coni’ trình coni’ nghiệp nqầm. bao gồm: các công trình đầu mối kỹ thuật, các công 
trình xử lý nước thải, chất thải, các trạm biến áp, trạm cấp nước, trạm gas, các kho vũ 
khí, các sân ga, các kho bảo quản khác nhau, các trạm sửa chữa tàu điện ngầm (đề pô), 
các xưỏfng sửa chữa ôtô và các công trình phục vụ sản xuất khác được xây dựng dưới 
mặt đất.

- Cônq trình qiao tlĩônq ngầm là các công trình đường tàu điện ngầm, nhà ga tàu điện 
ngầm, hầm đường bộ, hầm cho người đi bộ, các bến đỗ ôtô buýt, ôtô chạy điện, các gara 
xe tải, các ôtô chuyên dùng và các công trình phụ trợ kết nối (kể cả phần đường nối phần 
ngầm với mặt đất.

- Phần ngầm của các công trình .xây dựng trên mặt đất là tầng hầm và các bộ phận 
của công trình nằm dưới mặt đ ất, ví dụ: dưới các gara, nhà ga, cang hàng không, các 
trung tâm thương mại, nhà ở và nhà hành chính cao tầng.

- Mạng kỹ thuật ngầm, bao gồm: các đường ống kỹ thuật, các hào kỹ thuật để lắp đặt 
các dường ống cấp gas, khi đốt. đường ống cấp nước, thoát nước; công trình đường dây 
cấp điện, thông tin, viễn thông liên lạc được xây dựng dưới mặt đất.

- Tổ lìựp ngâm: Các công trình ngầm có chức năng riêng hoặc các cụm công trình 
ngầm được kết nối với nhau bàng các đường bộ vưọi ngầm, đường ôtô ngầm ga và 
đường tàu điện ngầm thành các tổ hợp ngầm.



Tùy theo vị trí xây dựng và công năng công trình, CTNĐT thường được bỏ trí sâu 
dưới mặt đất lớn hơn 3m và có thể sâu tới hàng trăm mét dưới lòng đất.

Quy hoạch không gian xây dựng ngầm là một nội dung của đổ án quy hoạch đó thị, 
phải bảo đảm kết nối tương thích, đổng bộ các công trình ngầm và giữa công trình ngầm 
với các công trình trên mặt đất, phù hợp với hệ thống hạ tầng kỹ thuật và quy hoạch phát 
triển đô thị, phải bảo đảm các yêu cầu về bảo vệ môi trưòìig và nguồn nước ngầm. Công 
tác quy hoạch, thiết kế, thi công CTNĐT không được làm ảnh hưởng đến các cõng trình 
xây dựng lân cận, đồng thời phải có giải pháp về bảo tồn cây xanh, bảo vệ di tích lịch sử, 
văn hóa tại khu vực xây dựng.

CTNĐT cần được kết hợp với yêu cầu bảo đảm an ninh, quốc phòng khi cần thiết; 
đảm bảo đầy đủ các hệ thống chiếu sáng, điều hòa, thông gió, cấp nước, thoát nước, cấp 
điện, phòng cháy, chữa cháy, thoát hiểm và hệ thống kiểm soát khai thác vận hành trong 
công trình, bảo đảm các yêu cầu về chống thấm, chống ăn mòn và xâm thực. Ngoài ra 
công tác thiết kế, thi cổng CTNĐT cần bảo đảm việc sử dụng thuận lợi cho người khuyết 
tật, bảo đảm an toàn và thoát hiểm nhanh chóng khi có sự cố, đồng thời phải đề xuất 
nhiệm vụ quan trắc địa kỹ thuật.

1.1.2. Phân loại CTNĐT

Các CTNĐT có rất nhiều loại, công năng khác nhau (hình 1.1) cụ thể;

- Theo sơ đồ mặt bàng và công năng khai thác có thể chia ra:

+ Các CÔ/ỈÍỊ trình ckuìg tiiyến: các đường hầm (tuynen) giao thông cơ giới các đường 
bộ vượt ngầm, các đưòaig hầm dẫn nước của nhà máy thuỷ điên

+ Các côuỊị trình có chiều dùi hạn ch ế  (dạno diểm); các công trình công cộng và 
công nghiệp ngầm.

+ Các mạn (Ị kỹ thuật mịchn

+ Các tầiuỊ lìcỉin nhà cao tần ít.

+ Côìỉít trình gí/ vừ dưừnỊt tàu diện n<iầm.

- Tlieo chiều sâu: (TTNĐT được chia ra loại dạt nông H < 10-P m  vì đãt sâu 
H >10-12m );

- Theo phưong pháp ihi công; đào hở. đào ngám, phương pháp đãc biét

Các CTNĐT khác nhau \é hình dạng và kích thước mặt căt. loại vật liêu đãc điếm 
kèt cáu. điều kiện thòng gió, chiếu sáng....

CTNĐT thưòne được xây dựne nơi tập truns đông dân. Chúng có thể được bố trí dưới
các công trình xây dựng trên mặt đất, dưới các đường giao thông đô thị. dưới các công
viên vườn hoa, dưới .sông, hổ...
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